[bookmark: _Toc180662965]ĐƠN VỊ: THPT LÊ VĂN PHẨM
MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - VẬT LÍ 12
[bookmark: _Toc104293701][bookmark: _Toc180662260][bookmark: _Toc180662966]1. Ma trận, bản đặc tả và đề kiểm tra giữa kì 1, Vật lí 12:
	a) Ma trận
	- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì 1.
	- Thời gian làm bài: 45 phút.
	- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
	- Cấu trúc:
		+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
		+ Phần I. Trắc nghiệm 4 lựa chọn, 1 lựa chọn đúng: 12 câu (3,0 điểm)
		+ Phần II. Trắc nghiệm đúng sai: 2 câu = 8 ý (2,0 điểm)
		+ Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn: 8 câu (2,0 điểm)
		+ Phần IV. Tự luận: 3 câu (3,0 điểm)
		+ Nội dung: Chương 1. Vật lí nhiệt (14 tiết).
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI KHỐI 12

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung 
(đơn vị kiến thức)
	Số lệnh hỏi theo mức độ đánh giá
	Tổng (40)
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận (12)
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn (12)
	Đúng - sai (8)
	Trả lời ngắn (8)
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chương 1. Vật lý nhiệt
	1. Sự chuyển thể
	2
	1
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	5
	2
	0
	17,5%

	
	
	2. Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	3
	4
	4
	6
	35,0%

	
	
	3. Thang nhiệt độ, nhiệt kế
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	1
	4
	2
	2
	20,0%

	
	
	4. Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học
	2
	1
	0
	0
	2
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	3
	4
	4
	27,5%

	Tổng số lệnh hỏi
	8
	4
	0
	2
	4
	2
	2
	2
	4
	4
	2
	6
	16
	12
	12
	 

	
	12
	8
	8
	12
	40
	 

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3
	 

	
	
	
	
	
	10
	 

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40%
	30%
	30%
	100%

	
	
	
	
	
	100%
	



	b) Bản đặc tả
	Nội dung
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi

	[bookmark: _Hlk103528023]
	
	
	P.I
	P.II
	P.III
	P.IV

	Chương 1. Vật lí nhiệt
	1. Sự chuyển thể
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí
	C1; C2
	C1.a
	C1
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Giải thích được sơ lược một số hiện tượng vật lí liên quan đến sự chuyển thể: sự nóng chảy, sự hoá hơi.
	C3
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu được quá trình nóng chảy và đông đặc; quá trình bay hơi và ngưng tụ; quá trình thăng hoa và ngưng kết.
	C4
	C1.b
	C2
	

	
	
	- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.
	C5
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.
	C6
	C1.c
	C3
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.
	
	C1.d
	C4, C5
	C1

	
	3. Thang nhiệt độ, nhiệt kế

	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện thí nghiệm đơn giản, thảo luận để nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng; từ đó nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
	C7
	
	
	

	
	
	- Thảo luận để nêu được mỗi độ chia (1oC) trong thang Celsius bằng 1/100 của khoảng cách giữa nhiệt độ tan chảy của nước tinh khiết đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (ở áp suất tiêu chuẩn), mỗi độ chia (1 K) trong thang Kelvin bằng 1/(273,16) của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn).
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ mà tại đó tất cả các chất có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử hoặc nguyên tử bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu.
	C8
	C2.a
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.
	C9
	
	C6
	

	
	
	Vận dụng	
	
	
	
	

	
	
	- Chuyển đổi được nhiệt độ đo theo thang Celsius sang nhiệt độ đo theo thang Kelvin và ngược lại.
	
	
	C7
	C2

	
	4. Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học

	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện thí nghiệm, nêu được: mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.
	C10; C11
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.
	C12
	C2.b,c
	
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.
	
	C2.d
	C8
	C3



PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (12 câu; 3,0 điểm):
	Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ được chọn 1 phương án. Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
1. Sự chuyển thể
Câu 1: [NB] Hãy chỉ ra phương án sai trong các câu sau: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khi ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về
	A. thể tích.					B. khối lượng riêng.
	C. kích thước của các nguyên tử. 		D. trật tự của các nguyên tử.
Câu 2: [NB] Chuyển động nhiệt của phân tử chất rắn kết tinh không có đặc điểm là
	A. các phân tử chuyển động hỗn độn tự do.
	B. các phân tử dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định.
	C. nhiệt độ càng cao các phân tử dao động càng nhanh.

	D. ở  phân tử vẫn dao động.
Câu 3: [TH] Cồn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa cồn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì cồn
     	A. khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó.
    	 B. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể.
     	C. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.
     	D. khi bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó.
2. Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hoá hơi riêng
Câu 4: [NB] Những quá trình chuyển thể nào của đồng được vận dụng trong việc đúc tượng đồng?
     	A. Nóng chảy và bay hơi.	     		B. Bay hơi và đông đặc.
     	C. Bay hơi và ngưng tụ.	     		D. Nóng chảy và đông đặc.
Câu 5: [NB] Nhiệt lượng cần thiết để làm 1 kg của chất chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ xác định được gọi là
	A. nhiệt dung riêng.                                       	B. nhiệt hoá hơi riêng.
	C. Nhiệt nóng chảy riêng.			D. nhiệt hoá hơi.
[bookmark: _Hlk189380606]Câu 6: [TH] Nội dung nào dưới đây không phải là sự thể hiện của hiện tượng bay hơi của vật chất ?
	A. Sản xuất muối của các diêm dân.
	B. Sử dụng khí gas (R-32) trong các thiết bị làm lạnh của máy điều hoà không khí.
	C. Bật quạt sau khi lau sàn nhà.
	D. Xuất hiện các giọt nước ở thành ngoài cốc nước giải khát có đá khi để trong không khí.
3. Thang nhiệt độ
Câu 7: [NB] Nếu hai vật có nhiệt độ khác nhau đặt tiếp xúc với nhau thì
	A. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ hai vật như nhau. 
	B. quá trình truyền nhiệt dừng lại khi nhiệt độ một vật đạt 0 °C.
	C. quá trình truyền nhiệt tiếp tục cho đến khi nhiệt năng hai vật như nhau.
	D. quá trình truyền nhiệt cho đến khi nhiệt dung riêng hai vật như nhau.
Câu 8: [NB] Nhiệt độ không tuyệt đối (0 K) là nhiệt độ tại đó
	A. nước đông đặc thành đá.                                       
	B. tất cả các chất khí hóa lỏng. 
	C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại. 
	D. tất cả các chất khí hóa rắn.                                 
Câu 9: [TH] Trong thang nhiệt Celsius, nhiệt độ của nước đang sôi là 100 0C. Trong thang nhiệt Kelvin thì nhiệt độ sôi của nước là 
	A. 237 K.    		B. 273 K.		C. 373 K.                 	D. 337 K.  
4. Nội năng. Định luật I của Nhiệt động lực học
Câu 10: [NB] Quy ước về dấu nào sau đây đúng với công thức ΔU = A + Q của định luật I NĐLH ?
	A. Vật nhận công: A < 0 ; vật nhận nhiệt: Q < 0. 
	B. Vật nhận công: A > 0 ; vật nhận nhiệt: Q > 0.
	C. Vật thực hiện công: A < 0 ; vật truyền nhiệt: Q > 0. 
	D. Vật thực hiện công: A > 0 ; vật truyền nhiệt: Q < 0.
Câu 11: [NB] Nội năng của một vật là
	A. tổng động năng và thế năng của vật. 
	B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
	C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
	D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 12: [TH] Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng của vật không phải do truyền nhiệt?
	A. Nung sắt trong lò.				B. Đóng đinh.	
	C. Đun nước sôi.				D. Nung đồng trong lò.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng – sai (2 câu; 2,0 điểm):
	Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai. (Thí sinh chọn chính xác 1 ý: được 0,1 điểm, chính xác 2 ý: được 0,25 điểm, chính xác 3 ý: được 0,5 điểm, chính xác 4 ý: được 1,0 điểm)
Câu 1: Đồ thị ở hình bên cho biết sự thay đổi nhiệt độ của một chất lỏng khi bị đun nóng cho đến khi sôi. 
[image: A graph with a curved line

Description automatically generated]
	a) [NB] Nhiệt độ sôi của chất lỏng là 80 oC.
	b) [NB] Trong quá trình sôi, nhiệt độ của chất lỏng không tăng. 
	c) [TH] Nếu chất lỏng được đun nóng mạnh hơn (bởi nguồn nhiệt có công suất cấp nhiệt lớn hơn) thì đồ thị nhiệt độ của chất lỏng đó theo thời gian có độ dốc ban đầu tăng lên (nghĩa là chất bắt đầu lỏng sôi nhanh hơn). 
	d) [VD] Chất lỏng được đun nóng bởi nguồn nhiệt có công suất 1 200 W. Trong thời gian từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 (đồ thị) thì khối lượng chất lỏng hoá hơi là 240 gam. Nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng bằng 1,2.106 J/kg.
	Đáp án: Đ-Đ-Đ-S
Câu 2: Một pit-tông có khối lượng 1,2 kg và có thể di chuyển không ma sát trong xilanh như hình bên. Biết rằng khi bật đèn cồn khối khí nhận được một nhiệt lượng 5 J và đẩy pit-tông di chuyển lên trên 10 cm. Cho rằng khối khí sau khi nhận nhiệt lượng thì không trao đổi với môi trường bên ngoài. Lấy g = 10 m/s2.


	a) [NB] Sau khi nhận nhiệt lượng từ đèn cồn, nhiệt độ của khối khí trong xilanh tăng lên.
	b) [TH] Nội năng của khối khí đã thay đổi nhờ quá trình truyền nhiệt.
	c) [TH] Khối khí dãn nở đẩy pit-tông đi lên, ta nói rằng khối khí đã thực hiện công.
	d) [VD] Độ biến thiên nội năng của khối khí trong xilanh bằng 6,2 J.
	Đáp án: Đ-Đ-Đ-S
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (8 câu; 2,0 điểm)
	Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
[image: ]Câu 1. [NB] Trong thí nghiệm đun nóng một chất X, một học sinh thu được đồ thị biễu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian như hình bên. Nhiệt độ sôi của chất X là bao nhiêu oC?  	 ĐA: 115
[bookmark: _Hlk189560031]Câu 2. [NB] Biết nhiệt dung riêng của gỗ là c = 1 236 J/kg.K, khi 1 kg gỗ giảm nhiệt độ đi 1 K thì nó sẽ toả ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng bằng bao nhiêu jun?    ĐA: 1 236
Câu 3. [TH] Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,34.105 J/kg, nhiệt lượng cần cung cấp để 2 kg nước đá ở 0 °C chuyển thành nước ở cùng nhiệt độ bằng x.105 J. Gía trị của x bằng bao nhiêu? (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)		ĐA: 6,68
Câu 4. [TH] Vào lúc 14 giờ ngày 30/12/2024 nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội là 292 K. Theo thang nhiệt độ Celsius thì giá trị nhiệt độ ấy bằng bao nhiêu oC? (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)  		ĐA: 19
[bookmark: _Hlk189572797]Câu 5. [VD] Ấm nhôm khối lượng 250 g đựng 800 g nước ở 20 0C. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là 4 200 J/kg.K và 920 J/kg.K. Nhiệt lượng tối thiểu cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên ở áp suất tiêu chuẩn bằng bao nhiêu kJ? (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)		ĐA: 287
Câu 6. [VD] Một khay sắt có khối lượng 1,2 kg được cách điện và làm nóng bằng máy sưởi có công suất 500 W trong 4 phút. Nhiệt độ của khay tăng từ 22 0C đến 45 0C. Bỏ qua mất mát nhiệt lượng do môi trường. Nhiệt dung riêng của sắt bằng bao nhiêu J/(kg.K)? (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)		ĐA: 4348
Câu 7. [VD] Thế giới từng ghi nhận sự thay đổi nhiệt độ rất lớn diễn ra ở Spearfish, South Dakota vào ngày 22/01/1943. Lúc 7h30 sáng, nhiệt độ ngoài trời là –20 0C. Hai phút sau, nhiệt độ ngoài trời tăng lên đến 7,2 0C. Độ tăng nhiệt độ trung bình trong 2 phút đó bằng x.103 Kelvin/giây (K/s). Gía trị x bằng bao nhiêu? (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)	ĐA: 227
Câu 8. [VD] Khi truyền nhiệt lượng Q cho khối khí trong một xilanh hình trụ, khí dãn nở đẩy pit-tông làm thể tích khối khí tăng thêm 7 lít. Biết áp suất của khối khí là 4.105 Pa và không đổi trong quá trình dãn nở. Nhiệt lượng cung cấp cho khối khí là bao nhiêu kJ? Biết rằng trong quá trình này, nội năng của khối khí giảm đi 1 100 J.	 (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)		ĐA: 1,7
PHẦN IV. Tự luận (3 câu; 3,0 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) Một nhà máy thép mỗi lần luyện được 35 tấn thép. Cho nhiệt nóng chảy riêng của thép là 2,77.105 J/kg.
	a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng chảy.
	b) Giả sử nhà máy sử dụng khí đốt để nấu chảy thép trong lò thổi (nồi nấu thép). Biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí đốt thì nhiệt lượng toả ra là 44.106 J. Xác định lượng khí đốt cần sử dụng để tạo ra nhiệt lượng tính được ở câu a.
	c) Việc sử dụng khí đốt để vận hành các nhà máy thép có thể gây ra những hậu quả gì cho môi trường và đời sống con người?
Câu 2 (0,5 điểm) Chiều cao của cột thuỷ ngân trong nhiệt kế tương ứng với điểm nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm (nhiệt độ t1) và điểm sôi của nước tinh khiết ở 1 atm (nhiệt độ t2) lần lượt là 50 mm và 70 mm. 
	a) Gía trị của nhiệt độ t1 và t2 bằng bao nhiêu oC?
	b) Một người có nhiệt độ cơ thể là 37 oC dùng nhiệt kế trên để đo nhiệt độ. Chiều cao của cột thuỷ ngân trong nhiệt kế ngay sau khi đo bằng bao nhiêu mm?
Câu 3 (1,0 điểm) Đốt nóng khối khí trong xi lanh đặt nằm ngang bằng ngọn lửa đèn cồn. Khi khối khí trong xi lanh nhận được một nhiệt lượng 150 J thì khối khí giãn nở làm thể tích tăng từ 20 cm3 đến 30 cm3, biết rằng áp suất của khối khí trong xilanh không đổi và bằng 5.105 Pa. 
	a) Khối khí thực hiện công hay nhận công? Độ lớn công đó bằng bao nhiêu?
	b) Nội năng của khối khí trong quá trình này biến thiên một lượng bằng bao nhiêu J?	


	CÂU
	NỘI DUNG CHẤM
	ĐIỂM

	CÂU 1
(1,5 điểm)
	a) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy thép trong mỗi lần luyện của nhà máy ở nhiệt độ nóng chảy: 
      Viết được:  Q = m.
	0,25

	
	     Tính được:  Q = 35.103.2,77.105 = 9,695.109 J
	0,25

	
	b) Khối lượng khí đốt cần sử dụng để cung cấp nhiệt lượng làm nóng chảy 35 tấn thép:

     Viết được:  
	0,25

	
	
     Tính được:  
	0,25

	
	c) Sự đốt cháy khí đốt (hoặc nhiên liệu khác) trong quá trình sản xuất gang thép tạo ra khí thải NO2, SO2, CO2,….
	0,25

	
	   Các chất này đóng góp đáng kể vào việc gây ô nhiễm không khí, hình thành mưa axit.
	0,25

	CÂU 2
(0,5 điểm)
	a)  Nhiệt độ nước đá tinh khiết đang tan ở 1 atm: t1 = 0 oC
     Nhiệt độ nước tinh khiết đang sôi ở 1 atm: t2 = 100 oC
	0,25

	
	b) Chiều cao cột thuỷ ngân trong nhiệt kế tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ: h = at + b
     với t1 = 0 oC; h1 = 50 mm và t2 = 100 oC; h2 = 70 mm    a = 0,2 ; b = 50 
     với t3 = 37 oC     h3 = 57,4 mm
	0,25

	CÂU 3
(1,0 điểm)
	a) Vì khối khí giãn nở nên khí thực hiện công.
	0,25

	
	     Độ lớn của công mà khối khí thực hiện:

     
	0,25

	
	b) Khối khí nhận nhiệt: Q > 0    Q = 150 J
    Khối khí thực hiện công: A < 0  A = 5 J
	0,25

	
	    Tính được: U = Q + A = 150 + (5) = 145 J
	0,25
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